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Ths. Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc
Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu KSONMT



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Các quy định của pháp luật về công tác báo cáo BVMT
của doanh nghiệp.

2. Hiện trạng công tác báo cáo BVMT của doanh nghiệp.
3. Giới thiệu phần mềm hỗ trợ công tác báo cáo BVMT

của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả của công tác
quản lý nhà nước về môi trường.

4. Định hướng phát triển phần mềm trong giai đoạn tới.
5. Kết luận.



QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Luật BVMT
2020

Điều 119

Thông tư

02/2022/

TTBTNMT

Điều 66

Mẫu số 5A, 5B, 6 Phụ lục VI



ĐỐI TƯỢNG

Chủ dự án đầu tư, cơ sở

- Dự án đầu tư/ cơ sở

- Dự án đầu tư/ cơ sở hạ tầng 

khu sx, kd, dv tập trung/ CCN
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ĐỊNH KỲ

Kỳ BC: 01/01 đến
31/12

>15/01 năm kế tiếp (chủ 

dự án/cơ sở)

>20/01 (chủ hạ tầng)

CÁCLOẠIBÁOCÁO

ĐỘT XUẤT

Theo yêu cầu của

CQNN
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Thời hạn báo cáo

>kỳ họpQH(t.5)>15/02>31/01>20/01>15/01

-Dự án

-Cơ sở
UBNDcấp huyện BộTNMT

Chủ hạtầng
- UBNDcấptỉnh

- Bộ,ngành

Chínhphủ



Chủ hạ tầng

(KCN/CCN)

UBND cấp 

huyện

Cơ quan cấp GPMT/ 

Cơ quan ĐKMT
Sở TNMT

NƠI NHẬN BÁO CÁO

UBND cấp xã UBND cấp 

huyện
UBND cấp 

tỉnh
Bộ TNMT 

CA, QP

Chủ DA/CS



Ban Quản lý 

KCN, KCX
Cơ quan cấp GPMT Sở TNMT

NƠI NHẬN BÁO CÁO

UBND cấp 

tỉnh
Bộ TNMT

Chủ Hạ

tầng sản xuất

tập trung



UBND cấp 

huyện
Cơ quan cấp GPMT Sở TNMT

NƠI NHẬN BÁO CÁO

tỉnh

UBND cấpUBND cấp
Bộ TNMT

Chủ Hạ tầng cụm

công nghiệp

huyện



Phương thức gửi Báo cáo

642

Hệ thống thông

tin MT các cấp

1

Gửi trực tiếp

Dịch vụ bưu

chính

3

Fax KHÁC

1,5: sốhoátheo thể thức định dạng/ Sốhoá từ

bản giấy,dấu,chữ ký điện tử

2,3, 4: trực tiếp bảngiấy,dấu,chữ ký +file

word(file.doc)

Email
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁO CÁO 
BVMT CỦA DOANH NGHIỆP

 Các doanh nghiệp xây dựng các báo cáo BVMT trên phần
mềm soạn thảo văn bản Winword và bảng tính Excel. Sau
đó, in báo cáo ra giấy, ký và đóng dấu, rồi gửi đến các cơ
quan chức năng theo quy định.

 Các cơ quan liên quan tổng hợp các thông tin, dữ liệu để xây
dựng các báo cáo tổng hợp. Số lượng doanh nghiệp thuộc
thẩm quyền Bộ TN&MT cấp giấy phép môi trường khoảng
1500 doanh nghiệp…

 Cách làm trên hay xảy ra lỗi trong giai đoạn soạn thảo văn
bản, tổng hợp số liệu…



MỘTSỐLỖI
THƯỜNG GẶP

26





BC đạt yêu cầu





HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU ĐỐI TƯỢNG

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý

các thông tin dữ liệu và lập báo cáo công tác

BVMT, phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong

công tác quản lý các thông tin dữ liệu và các báo

cáo công tác BVMT do doanh nghiệp nộp hàng

năm theo quy định của Luật BVMT năm 2020

- Cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt (ĐTM,

Giấy phép môi trường) của Bộ Tài nguyên

Môi trường

- Bao gồm 02 loại hình:

• Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

(trong đó tạm thời chưa xây dựng mẫu

biểu cho đơn vị dịch vụ quan trắc môi

trường)

• Chủ đầu tư đầu tư xây dựng và kinh

doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp



Phần mềm báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp

bao gồm các khối nghiệp vụ chính: 

3
Quy trình xử lý

báo cáo theo từng

bước của cán bộ

4
Tổng hợp thống kê

số lượng DN đã nộp

và chậm nộp báo cáo

trong năm của cán

bộ

1
Làm dữ liệu báo cáo

công tác bảo vệ môi

trường theo năm của

doanh nghiệp

2
Ký số điện tử cho

từng báo cáo theo

năm của DN



DANH SÁCH CHỨC NĂNG CHÍNH
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Đăng ký tài khoản

Đăng nhập hệ thống

Khai báo thông tin 

khu tập trung, Cơ sở

Nộp báo cáo

1

2

3

4

C
Á

N
 B

Ộ

3 Xử lý báo cáo

4 Xem trước báo cáo

1 Đăng nhập hệ thống

2 Duyệt tài khoản

5 Tổng hợp thống kê



QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ DUYỆT TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP



1. DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Doanh nghiệp vào link hệ thống https://bcmtdn.monre.gov.vn/ nhấn nút “ĐĂNG KÝ” 

và nhập thông tin đăng ký tài khoản

https://bcmtdn.monre.gov.vn/


DOANH NGHIỆP NHẬN PHẢI HỒI CHỜ DUYỆT 

TÀI KHOẢN QUA EMAIL



DOANH NGHIỆP NHẬN PHẢI HỒI YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN 

ĐĂNG KÝ QUA EMAIL



2. DOANH NGHIỆP ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN



QUY TRÌNH TẠO VÀ NỘP BÁO CÁO



.

1. DOANH NGHIỆP THÊM THÔNG TIN KHU TẬP TRUNG



.

2. CẬP NHẬT NĂM BÁO CÁO VÀ HIỆN TRẠNG



.

2. CẬP NHẬT 

CHI TIẾT 

HIỆ TRẠNG

Theo mẫu số 06



.

3. XEM TRƯỚC BÁO CÁO



.

4. KÝ SỐ



3. DOANH NGHIỆP 

CẬP NHẬT THÔNG 

TIN CHỦ ĐẦU TƯ/ 

CHỦ CƠ SỞ

B1. Nhấn menu THÔNG TIN 

CHỦ ĐẦU TƯ/ CHỦ CƠ SỞ

B2: Nhập thông tin



QUY TRÌNH TẠO VÀ NỘP BÁO CÁO



.

1. THÊM MỚI THÔNG TIN CƠ SỞ



.

2. NHẬP NĂM BÁO CÁO



.

3. PHÂN LOẠI BÁO CÁO



.

3. PHÂN LOẠI BÁO CÁO



4. CẬP NHẬT 

HIỆN TRẠNG

Mẫu số

05.A

Cập nhật xong hiện trạng

Doanh nghiệp nhấn NỘP BÁO 

CÁO. Khi đó báo cáo chuyển

sang trạng thái chờ ký số



4. CẬP NHẬT 

HIỆN TRẠNG
Mẫu số

05.B

Cập nhật xong hiện trạng Doanh

nghiệp nhấn NỘP BÁO CÁO. Khi 

đó báo cáo chuyển sang trạng thái

chờ ký số



5. KÝ SỐ



6. THEO DÕI BÁO CÁO NĂM



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

• Phần mềm báo cáo công tác BVMT của doanh nghiệp do Cục
KSONMT xây dựng, quản lý và vận hành sử dụng hạ tầng CNTT dùng
chung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ TN&MT, đảm bảo hoạt
động ổn định của hệ thống, năng lực xử lý thông tin, dữ liệu và an
toàn, an ninh thông tin mạng.

• Trước mắt, Phần mềm được xây dựng hỗ trợ cho các doanh nghiệp
thuộc thẩm quyền Bộ TN&MT cấp giấy phép môi trường .

• Sau khi phần mềm đi vào hoạt động ổn định đạt kết quả tốt, Cục
KSONMT sẽ đề xuất với Bộ TNMT quyết định đưa Phần mềm là kênh
báo cáo chính thống, giúp các doanh nghiệp trong công tác báo cáo
BVMT. Đồng thời, Cục KSONMT sẽ đề xuất triển khai phần mềm hỗ
trợ công tác báo cáo BVMT của tất cả các doanh nghiệp thuộc tất cả
các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.



KẾT LUẬN

Phần mềm báo cáo công tác bảo vệ môi trường của
doanh nghiệp là phương tiện quan trọng, hữu hiệu
giúp các doanh nghiệp trong việc quản lý các thông
tin dữ liệu và lập báo cáo công tác bảo vệ môi
trường. Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan quản lý nâng
cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về môi
trường.

Do vậy, Phần mềm cần được triển khai tới tất cả các
doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi
trường của cơ quan quản lý các cấp theo quy định./.



Xin trân trọng cảm ơn!
If you need any information about content in my presentation, please 
fell free to contact me:
Nguyen Xuan Thuy. Tel: +84.913.525.444
Email: NXThuy@monre.gov.vn; Thuynguyen9@yahoo.com 


